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THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng từ năm học 2024 - 2025 
 

 Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

 Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

 Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

 Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn Tiếng Pháp lớp 3, sách 

giáo khoa lớp 4, lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh; 

 Căn cứ Công văn số 984/PGD&ĐT-KH ngày 12/6/2024 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thị xã Đông Triều về việc triển khai thực hiện SGK trong cơ sở giáo dục trung 

học trên địa bàn thị xã từ năm học 2024-2025. 

 Căn cứ theo nhiệm vụ, phân cấp thẩm quyền quản lý và quy định về công tác chuyên 

môn nhà trường. Trường THCS Mạo Khê I công bố danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử 

dụng trong nhà trường từ năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau: 

 1. Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng tại nhà trường 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 9 (Tập 1, 2) 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Dương Tuấn 

Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương, 

Nguyễn Thị Minh Thương (Tập 

Một). 
Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 

(đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị 

Minh Nguyệt (Tập Hai). 

2 
Toán 9 (Tập 1, 2) 

Cánh diều 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến 

Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, 

Phạm Đức Quang (Tập 1, Tập 2). 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam 

(VEPIC) 



TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học sư 

phạm) 

3 
Tiếng Anh 9 

(i-Learn Smart Word) 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Dương Hoài Thương 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. 

Công ty TNHH 

Education Solutions 

Việt Nam 

4 

Lịch sử và Địa lí 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm 

Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp 

THCS phần Lịch sử), Nguyễn 

Ngọc Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng 

Chủ biên phần Lịch sử), Hoàng 

Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền Sâm, 

Hoàng Thanh Tú, Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên 

phần Địa lí), Nguyễn Trọng Đức, 

Lê Văn Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

5 

Giáo dục công dân 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ 

biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 

Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

6 

Tin học 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ 

biên), Phan Anh, Nguyễn Hải 

Châu, Hoàng Thị Mai. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

7 

Âm nhạc 9 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), Bùi 

Minh Hoa, Vũ Mai Lan, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn 

Thị Thanh Vân. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

8 
Mĩ thuật 9 

(Cánh diều) 

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, 

Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị 

Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm. 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(VEPIC).  

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học sư 

phạm). 

9 
Giáo dục thể chất 9 

(Cánh diều) 

Đinh Ngọc Quang (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, 

Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích 

Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh 

Khánh Thu. 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(VEPIC).  

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học sư 

phạm). 

10 

Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 

(Cánh diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ 

biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn 

Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân. 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(VEPIC).  



TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học sư 

phạm TP. Hồ Chí 

Minh). 

11 

Công nghệ 9 - Định 

hướng nghề nghiệp 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Phạm Mạnh Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân An, Nguyễn Thị 

Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

12 

Công nghệ 9 - Môđun 

Lắp đặt mạng điện trong 

nhà 

(Kết nối tri thức với cuộc 

sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Vũ 

Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh 

Trịnh, Phạm Khánh Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

13 
Khoa học tự nhiên 9 

(Cánh diều) 

Đinh Quang Báo (Tổng chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đặng Thị Oanh, 

Dương Xuân Quý (đồng Chủ 

biên), Lê Mạnh Cường, Phạm 

Thùy Giang, Vũ Thị Bích Huyền, 

Nguyễn Hữu Kiên, Nguyễn Thị 

Diệu Linh, Trần Đức Long, Đỗ Thị 

Quỳnh Mai, Đinh Trần Phương, 

Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tương, 

Dương Bá Vũ, Ngô Văn Vụ. 

Công ty Cổ phần đầu 

tư xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(VEPIC).  

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học sư 

phạm). 

 (Danh mục gồm 13 đầu sách được nhà trường lựa chọn theo yêu cầu đa số lựa chọn 

chung của ngành GD&ĐT Đông Triều và được quy định theo tại Quyết định số 534/QĐ-

SGDĐT ngày 15/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh). 

 2. Thời gian sử dụng 

 - Bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm học 2024 - 2025 (có sự điều chỉnh, bổ sung hoặc 

thay đổi căn cứ theo tình hình thực tế khi sử dụng sách giáo khoa trong quá trình học tập, 

giảng dạy nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau). 

 Nhận được thông báo này, yêu cầu các Tổ chuyên môn, các đồng chí cán bộ, giáo 

viên, nhân viên triển khai thực hiện và tuyên truyền đến học sinh, cha mẹ học sinh nắm 

được, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- Phó Hiệu trưởng (c/đ); 

- Giáo viên, nhân viên (t/h); 

- Học sinh/CMHS (được biết); 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, CM. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 
Phạm Thị Phú 
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